    UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 			
       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
             			                                        	         	 
DANH SÁCH ĐOÀN THAM QUAN ĐẠI HỌC DUY TÂN (ĐÀ NẴNG)
(Thời gian từ 26/4/2018 - 29/4/2018)

	Stt
	Họ và tên
	Ngày,tháng, năm sinh
	Số CMND
	Số ĐTDĐ
	Chức vụ
	Phòng
	Ghi chú
(Đăng ký ở chung với ….)

	1
	Phạm Hữu Lộc
	25/02/1966
	022874945
	0903828252
	Hiệu trưởng
	1
	Phòng đơn VIP

	2
	Đinh Hồng Minh
	26/01/1969
	022077198
	0903135879
	Phó Hiệu trưởng
	2
	Nguyễn Thị Hoa

	3
	Hồ Minh Lợi
	28/1/1962
	001062010054
	0903663347
	ĐUV
	3
	Phạm Minh Nghĩa

	4
	Phạm Minh Nghĩa
	09/08/1964
	020702582
	0903348055
	ĐUV
	3
	

	5
	Lê Xuân Thiện
	01/6/1965
	023827633
	0982767169
	Phụ trách P.TCHC
	
	Hồ Văn sĩ

	6
	Nguyễn Thị Hoa
	30/10/1965
	027165000168
	0902301065
	[bookmark: _GoBack]Phó P TCHC
	2
	

	7
	Nguyễn Thanh Lâm
	07/02/1960
	020683994
	0903991094
	TTPC
	11
	Nguyễn Anh Tuấn

	8
	Trần Kim Thu Liễu
	04/01/1965
	012634974
	01228747055
	TK KHCB
	10
	Trang Thị Xuân Uyên

	9
	Nguyễn Ngọc Trang
	03/03/1966
	021609851
	0908456241
	TP. HTQT
	5
	Trương Việt Khánh Trang

	10
	Nguyễn Kính
	03/12/1965
	023147526
	0913667668
	TP. KHTC
	6
	Lâm Viết Dũng

	11
	Lâm Viết Dũng
	26/6/1976
	022906806
	0902484979
	TP. TBVT
	6
	

	12
	Lê Quang Liêm
	19/01/1972
	02489110
	0903937003
	TP. QTDV
	8
	Chung Trần Thế Vinh
Bùi Anh Tuấn

	13
	Châu Văn Bảo
	06/07/1974
	025661153
	0906677068
	TK Điện - ĐT
	9
	Đỗ Công Thành

	14
	Nguyễn Văn Tấn
	19/5/1962
	020505708
	0908114770
	Phó P.TS-ĐT
	7
	Nguyễn Chí Nhân

	15
	Nguyễn Chí Nhân
	22/02/1978
	023176396
	0908146118
	Phụ trách P. KT
	7
	

	16
	Hồ Văn Sĩ
	03/09/1975
	022764854
	0906851939
	Phụ trách P.TS-ĐT
	4
	

	17
	Chung Trần Thế Vinh
	25/06/1981
	023353491
	0908686554
	TK Cơ khí
	8
	

	18
	Nguyễn Khoa
	03/9/1963
	020634880
	0983606635
	Phụ trách K.CNTT
	12
	Nguyễn Hữu Thiện

	19
	Nguyễn Anh Tuấn
	06/11/1981
	023376448
	0903660165
	TK Động lực
	11
	

	20
	Trương Việt Khánh Trang
	31/10/1970
	022135257
	0909820358
	TK May TT
	5
	

	21
	Trang Thị Xuân Uyên
	10/3/1970
	023969560
	0983430043
	Trưởng TT Y tế
	10
	

	22
	Nguyễn Hữu Thiện
	02/10/1985
	023809591
	0908917090
	Bí thư ĐTN
	12
	

	23
	Đỗ Công Thành
	16/7/1968
	022042812
	01234557891
	TT Đào tạo
	9
	

	24
	Bùi Anh Tuấn
	02/11/1988
	025919559
	0906785539
	Trưởng bộ môn
	8
	



Danh sách tổng cộng 24 người, (1 phòng đơn VIP, 10 phòng đôi, 1 phòng 3). 


		     					                     
           




											   
